	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                           Biểu số: 01


TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)
                                                                                                                                                                                                  Đơn vị: Triệu đồng
	Số

TT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2006
	Ước thực hiện năm 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Vốn trong nước
	Vốn 

nước ngoài
	
	Vốn 

trong 

nước
	Vốn 

nước ngoài
	
	Vốn 

trong nước
	Vốn nước ngoài
	

	
	TỔNG SỐ
	601.680
	488.680
	60.000
	651.680
	541.680
	110.000
	697.242
	622.242
	75.000
	

	A
	CÁC NGUỒN VỐN BỔ SUNG TỪ NSTW
	556.680
	443.680
	60.000
	606.680
	496.680
	110.000
	678.242
	603.242
	75.000
	

	A.I
	VỐN BỔ SUNG TRONG CÂN ĐỐI
	170.630
	117.630
	
	170.630
	170.630
	
	256.667
	256.667
	
	

	I
	Ngân sách cấp tỉnh
	117.630
	117.630
	
	117.630
	117.630
	
	205.667
	205.667
	
	

	1
	Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư
	2.500
	2.500
	
	2.500
	2.500
	
	3.500
	3.500
	
	

	2
	Thực hiện dự án
	115.130
	115.130
	
	115.130
	115.130
	
	202.167
	202.167
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề
	23.280
	23.280
	
	23.280
	23.280
	
	29.952,386
	29.952,386
	
	

	b
	Khoa học công nghệ
	4.470
	4.470
	
	4.470
	4.470
	
	5.000
	5.000
	
	

	c
	Quốc phòng an ninh
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	8.500
	8.500
	
	

	d
	Các lĩnh vực khác
	
	
	
	
	
	
	158.715
	158.715
	
	

	
	- Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	130.000
	130.000
	
	

	
	TĐ: + Trả nợ vốn vay(CN ngân hàngPT, Kho bạc Nhà nước)
     +TT nợ các dự án hoàn thành

  Trong đó: Dự án 1382

  Giáo dục-đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	30.000

100.000

20.000

4.047,614
	30.000

100.000

20.000

4.047,614
	
	

	
	- Công nghiệp, điện, nước
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	2.687
	2.687
	
	

	
	-Hạ tầng công cộng
	
	
	
	
	
	
	4.047,614
	4.047,614
	
	

	
	-Hỗ trợ các DN cung cấp hành hoá, dịch vụ công ích
	
	
	
	
	
	
	1.980
	1.980
	
	

	
	Dự phòng
	
	
	
	
	
	
	20.000
	20.000
	
	

	II
	Phân cấp cho các huyện, thị xã
	53.000
	53.000
	
	53.000
	53.000
	
	51.000
	51.000
	
	

	
	TĐ: đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	53.000
	53.000
	
	53.000
	53.000
	
	31.000
	31.000
	
	

	
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	12.259
	12.259
	
	

	A.2
	VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ
	302.850
	302.850
	
	302.850
	302.850
	
	325.975
	325.975
	
	

	I
	Các CT mục tiêu quốc gia
	18.040
	18.040
	
	18.040
	18.040
	
	17.530
	17.530
	
	

	II
	Đầu tư theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị
	70.000
	70.000
	
	70.000
	70.000
	
	68.200
	68.200
	
	

	1
	Giao thông
	
	
	
	
	
	
	48.000
	48.000
	
	

	2
	Nông lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	
	

	3
	Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	
	15.200
	15.200
	
	

	III
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	20.560
	20.560
	
	20.560
	20.560
	
	23.630
	23.630
	
	

	IV
	Chương tình 135 giai đoạn II
	35.000
	35.000
	
	35.000
	35.000
	
	44.250
	44.250
	
	

	1
	Dự án hỗ trợ sản xuất
	
	
	
	
	
	
	2.950
	2.950
	
	

	2
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	41.300
	41.300
	
	

	VI
	Các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu khác
	199.830
	199.830
	
	199.830
	199.830
	
	172.365
	172.365
	
	

	1
	Hỗ trợ  đồng bào dân tộc theo Quyết định 134
	20.000
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	35.000
	35.000
	
	

	2
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch
	7.000
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	10.000
	10.000
	
	

	3
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp 
	4.000
	4.000
	
	4.000
	4.000
	
	6.000
	6.000
	
	

	4
	Hỗ trợ  đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	8.000
	8.000
	
	

	5
	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng thương mại
	11.500
	11.500
	
	11.500
	11.500
	
	12.000
	12.000
	
	

	
	Trong đó:

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ
	10.000

1.500
	10.000

1.500
	
	10.000

1.500
	10.000

1.500
	
	10.000

2.000
	10.000

2.000
	
	

	6
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở xã
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	

	7
	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện
	6.000
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	15.000
	15.000
	
	

	8
	Chương trình quản lý bảo vệ biên giới đất liền
	
	
	
	
	
	
	9.000
	9.000
	
	

	9
	Hỗ trợ đối ứng các dự án ODA do ĐPQL(2)
- Dự án giảm nghèo (WB)

- Dự ánthiết bị BV đa khoa tỉnh (KFW)

- Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD
	11.000

11.000
	11.000

11.000
	
	11.000

11.000
	11.000

11.000
	
	21.000

10.000

5.000

6.000
	21.000

10.000

5.000

6.000
	
	

	10
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp
	10.000
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	

	11
	Chương trình bố trí dân dư  theo QĐ 193/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	3.500
	3.500
	
	

	12
	Hỗ trợ các đề án tin học
	2.800
	2.800
	
	2.800
	2.800
	
	2.865
	2.865
	
	

	13
	Vốn hỗ trợ khác (*)

TĐ:- Dự án 1382

      - Đường Sông Mã-Sốp cộp
	71.000

30.000
	71.000

30.000
	
	71.000

30.000
	71.000

30.000
	
	38.000

20.000
18.000
	38.000

20.000

18.000
	
	

	A3
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

(Đầu tư cho giáo dục-đào tạo, y tế-xã hội; sẽ chi tiết sau)
	950
	950
	
	950
	950
	
	5.000
	5.000
	
	

	A4
	Vốn nước ngoài (ODA)
	60.000
	
	60.000
	110.000
	
	110.000
	75.000
	
	75.000
	

	1
	Dự án giảm nghèo (WB)
	60.000
	
	60.000
	110.000
	
	110.000
	60.000
	
	60.000
	

	2
	Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD
	
	
	
	
	
	
	15.000
	
	 15.000
	

	A5
	VỐN SỰ NGHIỆP HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA BTC
	23.200
	23.200
	
	23.200
	23.200
	
	15.600
	15.600
	
	

	1
	Chương trình bố trí dân dư theo QĐ 193/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	2.400
	2.400
	
	

	2
	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng truyền thanh, truyền hình
	3.200
	3.200
	
	3.200
	3.200
	
	3.200
	3.200
	
	

	3
	Dự án 1382
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	
	

	B
	VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	45.000
	45.000
	
	45.000
	45.000
	
	19.000
	19.000
	
	

	1
	Hỗ trợ thực hiện chương trình GTNT
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	

	2
	Vốn đầu tư chương trình 925
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	

	3
	Vốn hỗ trợ các bản đặc biệt  khó khăn
	10.000
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	9.000
	9.000
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                           Biểu số: 02

	TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN NĂM 2007
	

	( Kèm theo Nghị quyết số: 126 /NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	 
	
	                                           Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục chương trình, dự án
	Thực hiện năm 2005
	Năm 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	TĐ: Vốn ĐTPT
	Kế hoạch
	Ước thực hiện
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Vốn ĐTPT
	Tổng số
	TĐ: Vốn ĐTPT
	
	TĐ: Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	146.176
	94.233
	160.594
	73.600
	160.594
	73.600
	172.928
	85.410
	87.518
	 

	I
	Các chương trình mục tiêu Quốc gia
	67.875
	16.620
	102.934
	18.040
	102.934
	18.040
	98.304
	17.530
	80.774
	 

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
	6.720
	5.520
	6.990
	4.000
	6.990
	4.000
	1.020
	 
	1.020
	 

	a
	Dự án khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	 
	700
	 

	b
	DA đào tạo, bồi dưỡng CB xã nghèo và CB làm công tác XĐGN
	 
	 
	345
	 
	345
	 
	320
	 
	320
	 

	2
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	3.500
	3.000
	3.600
	3.000
	3.600
	3.000
	60
	60
	 
	 

	 
	- Dự án tập huấn nâng cao năng lực cán bộ việc làm
	250
	 
	300
	 
	300
	 
	60
	60
	 
	 

	3
	Chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình
	5.359
	800
	7.286
	980
	7.286
	980
	10.129
	2.970
	7.159
	 

	a
	Dự án truyền thông-giáo dục thay đổi hành vi
	588
	 
	1.636
	 
	1.636
	 
	1.394
	 
	1.394
	 

	b
	Chiến dịch lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng khó khăn
	864
	 
	852
	 
	852
	 
	1.034
	 
	1.034
	 

	c
	Dự án hoàn thiện hệ thông tin quản lý chuyên ngành về dân số
	610
	 
	326
	 
	326
	 
	475
	 
	475
	 

	d
	DA nâng cao năng lực QL cho đội ngũ làm công tác dân số
	1496
	 
	2.210
	 
	2.210
	 
	2.705
	 
	2.705
	 

	e
	DA chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHH gia đình
	868
	 
	1.137
	 
	1.137
	 
	1.367
	 
	1.367
	 

	g
	DA lồng ghép DS-KHHGĐ với phát triển gia đình bền vững
	133
	 
	145
	 
	145
	 
	184
	 
	184
	 

	h
	Dự án đầu tư phát triển
	800
	800
	980
	980
	980
	980
	2970
	2970
	 
	 

	4
	CTMTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	4.415
	1.000
	4.530
	1.000
	4.530
	1.000
	8.178
	4.000
	4.178
	 

	a
	Dự án phòng chống sốt xuất huyết
	33
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 
	30
	 

	b
	Dự án phòng chống sốt rét
	873
	 
	710
	 
	710
	 
	797
	 
	797
	 

	c
	Dự án phòng chống phong
	1.150
	1.000
	1.090
	1.000
	1.090
	1.000
	90
	 
	90
	 

	d
	Dự án phòng chống lao
	198
	 
	280
	 
	280
	 
	290
	 
	290
	 

	e
	Dự án tiêm chủng mở rộng
	595
	 
	620
	 
	620
	 
	630
	 
	630
	 

	g
	Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	830
	 
	1.150
	 
	1150
	 
	1200
	 
	1200
	 

	h
	Dự án phòng chống HIV/AIDS
	600
	 
	650
	 
	650
	 
	5.021
	4.000
	1021
	 

	i
	Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	60
	 

	k
	Quân dân y kết hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	60
	 

	5
	CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm
	522
	 
	440
	 
	440
	1.000
	998
	 
	998
	 

	a
	DA bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	480
	 
	440
	 
	440
	 
	698
	 
	698
	 

	b
	Dự án bảo vệ sức khoẻ toàn cộng đồng
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	 

	6
	Chương trình nước sạch và VSMTNT
	6.000
	5.800
	7.200
	7.000
	7.200
	7.000
	7.300
	7.000
	300
	 

	7
	Chương trình văn hoá
	1.159
	0
	3.223
	2.000
	3.223
	2.000
	4.899
	3.500
	1.399
	 

	a
	Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử
	500
	500
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	3.200
	3.000
	200
	 

	b
	DA sưu tầm, bảo tồn và phát huy các gí trị văn hoá phi vật thể
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	150
	 
	150
	 

	c
	DA XD xã huyện điểm văn hoá ở vùng sâu, vùng xa vùng DTTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270
	 
	270
	 

	d
	Dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	 
	280
	 

	e
	DA củng cố và phát triển hệ thống thư viện cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655
	500
	155
	 

	g
	DA cấp các trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho đồng bào dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290
	 
	290
	 

	h
	DA phổ biến phim và đào tạo điện ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	54
	 

	8
	Chương trình giáo dục
	35.150
	 
	69.380
	 
	69.380
	 
	62.600
	 
	62.600
	Vốn ngoài nước năm 2007: 20.600

	a
	DA củng cố phổ cập GDTH, thực hiện phổ cập GD THCS
	4.000
	 
	3.500
	 
	3.500
	 
	5.000
	 
	5.000
	Vốn ngoài nước năm 2007: 1.800

	b
	Hỗ trợ thực hiện đổi mới CT giáo dục phổ thông (thay SGK)
	27.000
	 
	37.630
	 
	37.630
	 
	11.600
	 
	11600
	 

	c
	Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học và trường PT
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 

	d
	DA đào tạo. bồi dưỡng GV, tăng cường CSVC các trường SP
	2.399
	 
	6.500
	 
	6.500
	 
	8.000
	 
	8.000
	Vốn ngoài nước năm 2007: 3.100

	e
	Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều KK
	3.301
	 
	7.000
	 
	7.000
	 
	15.000
	 
	15.000
	Vốn ngoài nước năm 2007: 6.200

	e
	Tăng cường CSVC các trường học, XD các trường trọng điểm
	2.450
	 
	7.500
	 
	7.500
	 
	15.500
	 
	15.500
	Vốn ngoài nước năm 2007: 7.000

	g
	Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề
	 
	 
	6.250
	 
	6.250
	 
	6.500
	 
	6.500
	Vốn ngoài nước năm 2007: 2.500

	9
	CTMTQG phòng chống tội phạm 
	550
	 
	570
	 
	570
	 
	620
	 
	620
	 

	 
	- Bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo
	 
	 
	250
	 
	250
	 
	175
	 
	175
	 

	 
	- Thực hiện đề án 3, 4
	 
	 
	120
	 
	120
	 
	200
	 
	200
	 

	 
	- Hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tội phạm
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	150
	 
	150
	 

	 
	- Phương tiện hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	95
	 

	10
	CTMTQG phòng chống ma tuý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	2.500
	 

	 
	- Bảo đảm hoạt động của BCĐ tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	650
	 

	 
	- Hỗ trợ công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	 

	 
	- Hỗ trợ công tác cai nghiện tại TT giáo dục lao động tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	 

	 
	- Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma tuý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	650
	 

	 
	- Hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	 

	II
	Chương trình 135
	60.688
	60.000
	37.100
	35.000
	37.100
	35.000
	50.994
	44.250
	6.744
	 

	1
	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
	2.100
	2.100
	 
	 
	 
	 
	7.080
	2.950
	4.130
	 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	43.000
	43.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	41.300
	41.300
	 
	 

	3
	DA đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã,  bản và cộng đồng
	688
	 
	2.100
	 
	2.100
	 
	2.360
	 
	2.360
	 

	4
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo chương trình 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254
	 
	254
	 

	III
	Dự án 5 triệu ha rừng
	17.613
	17.613
	20.560
	20.560
	20.560
	20.560
	23.630
	23.630
	 
	 

	1
	Chăm sóc rừng trồng
	3.223
	3.223
	4.250
	4.250
	4.250
	4.250
	4.293
	4.293
	 
	 

	2
	Trồng rừng
	6.250
	6.250
	6.500
	6.500
	6.500
	6.500
	7.950
	7.950
	 
	 

	3
	Bảo vệ rừng hiện còn
	2.813
	2.813
	3.260
	3.260
	3.260
	3.260
	6.574
	6.574
	 
	 

	4
	Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
	1.536
	1.536
	2.700
	2.700
	2.700
	2.700
	4.613
	4.613
	 
	 

	5
	Các khoản chi khác
	3.791
	3.791
	3.850
	3.850
	3.850
	3.850
	6.570
	6.570
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                     Biểu số 03


CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NGÀNH VÀ LĨNH VỰC NĂM 2007

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)
                                                                                                                                                                                                          Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	Tỷ trọng

(%)
	Tổng vốn

(Triệu đồng)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Vốn CĐNS
	Vốn ĐT theo

 NQ 37
	Vốn các CTMTQG và dự án
	Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác
	Vốn xổ số kiến thiết
	Vốn nước ngoài

(ODA)
	Vốn NS hỗ trợ BTC giao
	Vốn ngân sách tỉnh
	

	
	TỔNG SỐ
	100,0
	697.242
	256.667
	68.200
	85.410
	172.365
	5.000
	75.000
	15.600
	19.000
	

	1
	Quy hoạch và CBĐT
	0,50
	3.500
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công nghiệp, điện, nước
	2,24
	15.594
	2.687
	
	4.907
	8.000
	
	
	
	
	

	3
	Giao thông
	17,20
	119.928
	
	40.000
	14.128
	27.000
	
	28.800
	
	10.000
	

	4
	Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, nước SH
	17,88
	124.641
	
	5.000
	37.941
	44.500
	
	25.800
	2.400
	9.000
	

	5
	Hạ tầng công cộng
	0,80
	5.548
	4.048
	
	1.500
	
	
	
	
	
	

	6
	Du lịch, dịch vụ, thương mại
	3,67
	25.600
	
	
	1.200
	22.000
	
	2.400
	
	
	

	7
	Giáo dục - Đào tạo
	8,29
	57.819
	29.952
	
	15.267
	
	3.000
	9.600
	
	
	

	8
	Y tế, bảo vệ sức khỏe
	5,98
	41.667
	
	10.000
	6.267
	15.000
	2.000
	8.400
	
	
	

	9
	Văn hoá, thông tin, thể thao
	1,06
	7.400
	
	
	4.200
	
	
	
	3.200
	
	

	10
	Khoa học công nghệ
	1,13
	7.865
	5.000
	
	
	2.865
	
	
	
	
	

	11
	Quản lý nhà nước
	3,61
	25.200
	
	13.200
	
	12.000
	
	
	
	
	

	12
	An ninh quốc phòng
	1,22
	8.500
	8.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đối ứng các dự án ODA
	3,01
	21.000
	
	
	
	21.000
	
	
	
	
	

	14
	Dự án 1382
	4,30
	30.000
	
	
	
	20.000
	
	
	10.000
	
	

	15
	TT nợ XDCB (TĐ có 20 tỷ dự án 1382)
	14,34
	100.000
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trả nợ vốn vay (NHPT, Kho bạc)
	4,3
	30.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Cấn đối NS các huyện, thị
	7,31
	51.000
	51.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	0,28
	1.980
	1.980
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Dự phòng
	2,87
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 04


	

	DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007

	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

	(Kèm theo Nghị quyết số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	      Đơn vị: Triệu đồng

	S
TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256.667
	 

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.667
	 

	A1
	QUY HOẠCH VÀ CB ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 04-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180.187
	 

	*
	DỰ ÁN NHÓM B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.500
	 

	I
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.500
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.500
	 

	1
	Trường Chính trị tỉnh
	Trường Chính trị
	Thị xã
	7.396m2
	2000-2006
	22.513
	
	3000
	 

	2
	Trường CĐ SP Sơn La
	Trường CĐSP
	Thị xã
	7.946m2
	1999-2004
	67.320
	
	4000
	 

	3
	Trường Trung học N.L.Nghiệp
	Trường NLN
	Mai Sơn
	500 HS
	1999-2005
	12.000
	11.950
	3000
	 

	5
	Trường PTTH Mộc Châu
	UBND huyện MC
	Mộc Châu
	7.927m2
	2003-2005
	12.350
	8.200
	2500
	 

	*
	DỰ ÁN NHÓM C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167.687
	 

	I
	TT nợ các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công nghiệp, điện,  nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.687
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.687
	 

	1
	TBA cấp điện cho nhà khách UBND tỉnh
	Điện lực Sơn La
	Thị xã
	 
	2006-2007
	1.015
	1.015
	920
	 

	2
	Lưới điện hạ thế đến 3 bản chưa có điện huyện B.Yên
	Điện lực Sơn La
	Bắc Yên
	 
	2007-2008
	2.465
	 
	1.267
	 

	3
	Cải tạo lưới điện khu VP tỉnh uỷ
	Điện lực Sơn La
	Thị xã
	 
	2007-2008
	500
	 
	500
	 

	III
	Hạ tầng công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.048
	 

	a
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.470
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường 26/8- QL6 (khu két nước)
	UBND thị xã
	Thị xã
	253 m CIII đô thị
	2006
	673
	 
	470
	 

	1
	Bến xe  huyện Mường La
	Cty vận tải và dịch vụ đường sông
	Mường La
	1 ha
	2005-2006
	3.150
	3.055
	1.000
	 

	b
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.578
	 

	1
	Vườn hoa cầu 308 thị xã
	Cty môi trường đô thị
	Thị xã
	0,5 ha
	2006-2007
	1.700
	 
	1.000
	 

	2
	Đường và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Yên Châu
	UBND huyện YC
	Yên Châu
	3,5 ha
	2007-2008
	3.500
	 
	1.578
	 

	IV
	Giáo dục- đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.452,386
	 

	b
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	26.845
	25.857
	10.965
	 

	1
	Trường trung học Y  tế
	Trường Y
	Txã
	2.482m2
	2005
	6.248
	6.200
	4000
	 

	2
	Trường PTTH Chiềng Sinh
	UB thị xã
	Thị xã
	5.920m2
	99-2001
	6.950
	6.950
	2660
	 

	3
	 Đối ứng Các THPT vốn ADB
	Sở Giáo dục
	8 huyện
	8 trường
	2005-06
	2.000
	2.000
	305
	 

	4
	Trường mẫu giáo Tô Hiệu
	UB Thị xã
	P.Tô Hiệu
	5.030m2
	2000-06
	6.916
	6.100
	900
	 

	5
	 Trường THCS Nguyễn Ttrãi  
	UB Thị xã
	 P.Quyết Thắng
	1.497 m2
	2005 -2006
	2.167
	2.167
	1500
	 

	6
	 Trường Tiểu học Quyết Thắng 
	UB Thị xã
	 P.Quyết Thắng
	 
	 
	2.564
	2.440
	1600
	 

	c
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.487,386
	 

	1
	 Trường THCS Hua La Thị xã
	UBND thị xã
	 Xã Hua La
	450 hs
	2007-2009
	2.500
	 
	800
	 

	2
	 Trường Tiểu học Ch.Sinh Thị xã (Tách trường)
	UBND thị xã
	 Xã Ch. Sinh
	600 hs
	2007-2009
	3.500
	 
	900
	 

	3
	 Trường Tiểu học Ch.Lề Thị xã (Tách trường)
	UBND thị xã
	Thị xã
	600 hs
	2007-2009
	3.200
	 
	900
	 

	4
	Trường THCS xã Chiềng Khay
	UBND huyện QN
	Quỳnh Nhai
	636 m2
	2007-2008
	751
	 
	587.386
	 

	4
	 Trường mầm non Ch.Lề- Thị xã
	UBND thị xã
	Thị xã
	3 tầng. 15 phòng
	2007-2009
	4.590
	4512
	1200
	 

	5
	Trường PTTH Chu Văn Thịnh, Mai Sơn
	Trường CVT
	Mai Sơn
	2470 m2
	2007-2009
	6.189
	6189
	1300
	 

	6
	Trường THCS chất lượng cao Mai Sơn
	UBND huyện
	Mai Sơn
	2376 m2
	2007-2009
	6.962
	 
	800
	 

	V
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.800
	 

	1
	DA ứng dụng  và chuyển giao TBKHCN M.Châu
	TT ứng dụng KHCN
	M.Châu
	 
	2005-2009
	5.269
	 
	2100
	 

	2
	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin VPUBND tỉnh
	VP UBND tỉnh
	 
	 
	 
	7.438
	7.400
	1700
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 

	1
	Lập dự án + đền bù  XD  phòng thử  nghiệm
 kiểm định VP làm việc  TTUDCGTBKHCN
	TT ứng dụng KHCN
	Thị xã
	 
	2007-2008
	 
	 
	500
	 

	2
	 Công nghệ TT trong quản lý giảng dậy trường CĐSP
	Trường CĐSP
	Thị xã
	 
	2006-2007
	3.015
	 
	700
	 

	VI
	An ninh quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.500
	 

	a
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.770
	 

	1
	Cụm kho, sân đường BCH bộ đội BP
	BCH bộ đội BP
	Thị xã
	595 m2
	2004-2005
	2.766
	2.650
	600
	 

	2
	Khu đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã phường
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	2.685 m2
	2005-2006
	3.072
	3.072
	1.170
	 

	3
	Doanh trại đại đội tăng thiết giáp BTR 152
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	1.030 m2
	2005-2006
	4.341
	4.325
	1.760
	 

	4
	Trang thiết bị khu đào tạo CHTQS xã phường
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	 
	2006
	240
	240
	240
	 

	b
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.230
	 

	1
	Doanh trại trung đoàn 754
	BCH QS Tỉnh
	Nà Sản
	3.828 m2
	2004-2006
	8.307
	7.856
	2.230
	 

	c
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 

	1
	Cải tạo sở chỉ huy BCHQS tỉnh
	BCH QS Tỉnh
	Thị xã
	 
	2007-2009
	9.453
	 
	1.000
	 

	2
	Cải tạo trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy
	Công an tỉnh
	Thị xã
	193,6m2
	2007-2009
	2.679
	 
	1.000
	 

	3
	Nhà khách BCHQS Sông Mã
	BCHQS Sông Mã
	Sông Mã
	144 m2
	2007
	625
	500
	500
	 

	VII
	Dự án 1382
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Sẽ chi tiết cụ thể sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Trả nợ vốn vay đầu tư CSHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	 

	A3
	Hỗ trợ các DN cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.980
	 

	A4
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 

	B
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.000
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.000
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.970
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        Bến xe khách huyện Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        Nhà làm việc phòng GD Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.700
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       Đường Pom Pít - Chiềng Lương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       Đường Pom Pít - Nà Hiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       HT cấp nước nhà máy giấy Krap
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       Nhà văn hoá H. Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.400
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   HT nước tự chảy cho CT Keen Green Farm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Nhà văn hoá huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Sân vận động huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Huyện Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.250
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   HT nước Bệnh viện Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Kè nắn suối Nậm Păm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	   Thuỷ lợi Mường Trai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Huyện Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.650
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Sông Mưa (Tân Lang) - Mường Lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi xã Đá Đỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Tông Xà xã Huy Hạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trụ sở UBND các xã Mường Do, Tân Lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.760
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Mường Chiên- Chiềng Khay (km0-km9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chợ TTCX Chiềng Khay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	San ủi MB TTCX Chiềng Khay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Khoang - Pá Khinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Tắt Le xã Pắc Ma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Phai Tư xã Cà Nàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Na Pom - bản Hé
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Co Muông - Pá Khinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Le xã Pắc Ma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà khách huyện uỷ - UBND huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 

	
	TĐ: TT đền bù GPMB đường TT cụm xã S.Cộp
	UBND huyện SM
	
	
	
	
	
	125,852
	

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Liềng, bản Kéo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Mỏ - Chiềng Cang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trụ sở làm việc khối dân huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trụ sở làm việc các phòng ban UBND huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trụ sở các Ban huyện uỷ huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Huyện Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Xổm Pói
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Phai Lạnh xã Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi Nà Cao xã Mường Và
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bổ sung QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thị xã Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.900
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.700
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường QL6 - Bản Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Tỉnh uỷ - Bản Mòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trang trí một số tuyến đường nội thị, thị xã Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Di chuyển HT điện đường Tỉnh uỷ- bản Mòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.400
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường lên UBND huyện TC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà làm việc huyện uỷ Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Huyện Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.070
	 

	 
	TĐ: Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 

	 
	      TT nợ XDCB các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Pha Cúng - Bó Mon xã Tú Nang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường Hang Hốc - Bó Kiến xã Chiềng Hặc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường điện 0,4KV Sập Vạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Nà Dạ - Chiềng On
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trụ sở UBND các xã Chiềng Sàng, Chiềng On, Tú Nang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                           Biểu số: 04-1

	DANH MỤC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007

NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết  số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Tổng mức đầu tư 
	Đã bố trí vốn đến hết năm 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	 
	Tổng số:
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 

	I
	Các dự án quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	500
	 

	II
	Chuẩn bị đầu tư 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 

	1
	Hội trường tỉnh uỷ
	VP Tỉnh uỷ
	Thị xã
	 
	 
	
	 

	2
	 Đường Bắc Yên (Sơn La) - Trạm Tấu (Yên Bái) đoạn địa phận Sơn La 
	UBND huyện 
Bắc Yên
	Sơn La
	 
	 
	
	 

	3
	Đường Mường La (Sơn La) - Mù Cang Trải (Yên Bái) đoạn địa phận Sơn La 
	UBND huyện Mường La
	Sơn La
	 
	 
	
	 

	4
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện
	UBND huyện
	Sơn La
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                       Biểu số: 05
	
	

	DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007
	

	NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ 
đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	TH từ KC đến hết 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308.185
	214.959
	325.975
	 

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308.185
	214.959
	233.225
	 

	I
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.530
	 

	 
	(Chi tiết tại các biểu từ số 05-1 đến 05-10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 37
	 
	 
	 
	 
	
	
	169.724
	112.099
	68.200
	 

	 
	(Danh mục dự án có biểu chi tiết số 05-11 kèm theo)
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	III
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.630
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 05-12 kèm theo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	HỖ TRỢ HẠ TẦNG DU LỊCH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.678
	6.055
	10.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	HỖ TRỢ CSHT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.06.000606.0000
	 

	VI
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 
THƯƠNG MẠI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	3.500
	12.000
	 

	*
	Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	a
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	1
	Chợ TT huyện Mường La
	UBND huyện M.La
	Mường La
	4500m2
	2007-2009
	9.238
	 
	 
	 
	1.000
	chưa có dự toán

	2
	Chợ thị tứ Chiềng Khương
	UBND huyện S.Mã
	Sông Mã
	1 ha
	2007-2009
	9.934
	 
	 
	 
	1.000
	

	VIII
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỤ SỞ XÃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	1
	Trụ sở UBND xã Trường Xuân, Mộc Châu
	UBND huyện
	Mộc Châu
	400m2
	2007-2008
	1.200
	 
	 
	 
	1.000
	chưa có dự toán

	2
	Trụ sở UBND xã Tân Xuân, Mộc Châu
	UBND huyện
	Mộc Châu
	400m2
	2007-2008
	1.200
	 
	 
	 
	1.000
	

	IX
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỈNH, HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.615
	61.805
	15.000
	 

	1
	 Bệnh viện Sông Mã
	UB Huyện
	Sông Mã
	150G
	2002
	48290
	23854
	17000
	10260
	5000
	 

	2
	TT Y tế huyện Yên Châu
	UB huyện
	Yên Châu
	100g
	2004-07
	27500
	27500
	8900
	4600
	3000
	 

	3
	Bệnh viện Mai Sơn
	UBND.H
	Mai Sơn
	150G
	2002-2008
	15042
	5400
	5000
	2788
	2000
	 

	4
	Bệnh viện đa khoa Phù Yên
	UB Huyện
	Phù Yên
	150G
	2004-06
	30459
	20000
	10000
	6000
	3000
	 

	5
	 Bệnh viện đa khoa tỉnh
	S Y TẾ 
	Thị xã
	300G
	1999-04
	32600
	32600
	30000
	26077
	2000
	 

	X
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 

	1
	Đường Mường Và- Pá Vai
	BCH bộ đội Biên phòng
	Sông Mã
	GTNT A
	2004-2006
	16.600
	15.691
	13.250
	8.070
	2.000
	 

	2
	Đường Lạnh Bánh- mốc D1 (Km0-Km10)
	BCH bộ đội Biên phòng
	Sông Mã
	19,6 km GTNT
	2002-2005
	17.616
	17.440
	17.100
	9.200
	2.000
	 

	3
	Đường TT xã Mường Cai- đồn BP 455
	BCH bộ đội Biên phòng
	Sông Mã
	6,1 km GTNT A
	2005-2006
	4.887
	4.750
	3.250
	1.000
	1.172,714
	 

	4
	Đường Chiềng Nơi- Nậm Ty
	BCHQS tỉnh
	MS, SM
	12,8km
	2005-2006
	14.728
	13.560
	8.750
	5.000
	2.000
	 

	5
	Đường Mường Cai- Mường Lạn 
	UBND huyện S.Mã
	SM,SC
	31,5 km
	2003-2004
	22.593
	22.039
	15.450
	4.000
	1.000
	 

	6
	Đường Mường Lạn- Nà Khi (Hoàn trả vốn TĐC đã giao tại QĐ số 07/2005/QĐ-UBND ngày  24/01/2005 của UBND tỉnh)
	UBND huyện S.Mã
	Sông Mã
	12,6 km
	2001-2003
	6.729
	6.582
	6.000
	6.000
	827,286
	 

	XI
	HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA
	 
	 
	 
	2001-2007
	 
	 
	 
	 
	21.000
	 

	1
	Dự án giảm nghèo (WB)
	các BQLDA
	các xã vùng DA
	46 xã
	2001-2007
	290.510
	 
	42.500
	40.871
	10.000
	 

	2
	Dự án thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh (KFW)
	Sở Y tế
	Thị xã
	350 giường
	2007-2008
	8.250
	 
	 
	 
	5.000
	 

	3
	Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD
	Ban QLDA
	tỉnh Sơn La
	2.132 ha
	2007-2010
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.805
	 

	 
	- Thuỷ lợi phai Nhú xã Viêng Lán, Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu
	18,3 ha
	2006-2008
	3.410
	3.385
	883
	383
	765
	 

	 
	- Thuỷ lợi phai Ngùa xã Chiềng Pằn, 
Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu
	74,3 ha
	2006-2008
	4.610
	4.576
	1.348
	548
	1.040
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.195
	 

	 
	- Thuỷ lợi Nong Đúc xã Lóng Phiêng, Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu
	210 ha
	2007-2010
	21.918
	 
	 
	 
	500
	chưa duyệt dự toán

	 
	- Thuỷ lợi Phiêng Chanh xã Tông Lệnh, Thuận Châu
	Ban QLDA
	Thuận Châu
	500 ha
	2007-2010
	39.846
	 
	 
	 
	800
	

	 
	- Thuỷ lợi hồ Lái Bay xã Phỏng Lái, Thuận Châu
	Ban QLDA
	Thuận Châu
	561 ha
	2007-2010
	48.813
	 
	 
	 
	593
	

	 
	- Đền bù tái định cư thuỷ lợi hồ Suối Chiếu xã M.Thải, PY
	Ban QLDA
	Phù Yên
	500 ha
	2007-2010
	17.154
	 
	 
	 
	500
	

	 
	- Thuỷ lợi, thuỷ điện Keo Bắc xã Nậm Mằn, S.Mã
	Ban QLDA
	Sông Mã
	155 ha,1.800 kw
	2007-2010
	60.548
	 
	 
	 
	500
	

	 
	- Hỗ trợ kỹ thuật dự án
	Ban QLDA
	Sơn La
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	1.302
	 

	XII
	HỖ TRỢ ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.865
	 

	1
	Đề án tin học hoá các cơ quan của Đảng
	VP tỉnh uỷ
	tỉnh Sơn La
	 
	2002-2005
	8.781
	8.765
	3.689
	3.689
	2.865
	 

	XIII
	VỐN HỖ TRỢ THEO CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.668
	31.500
	38.000
	 

	1
	Đường Sông Mã- Sốp Cộp
	BCHQS TỈNH
	S.Mã, Sốp Cộp
	45,2 km
	2004-2006
	200.126
	187.460
	45.668
	31.500
	18.000
	 

	2
	Dự án 1382
	Ban QLDA
	5 huyện
	 
	2001-2007
	589.920
	 
	443.040
	404.755
	20.000
	 

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.750
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.250
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 05-13 kèm theo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ĐBKK THEO QĐ 134
	UBND các huyện
	Toàn tỉnh
	 
	2005-2007
	 
	 
	 
	19.000
	35.000
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.350
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (400 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 

	2
	Huyện Mai Sơn
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.700
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (740 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.700
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 

	3
	Huyện Mộc Châu
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.350
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (730 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.650
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	 

	4
	Huyện Mường La
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (500 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 

	5
	Huyện Phù Yên
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.165
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (700 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất,  nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	665
	 

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.010
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (160 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	 

	7
	Huyện Sông Mã
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.450
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (750 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.750
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	 

	8
	Huyện Sốp Cộp
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.895
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (300 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395
	 

	9
	Thị xã Sơn La
	UBND
 Thị xã
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (220 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.100
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 

	10
	Huyện Thuận Châu
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.080
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (800 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.080
	 

	11
	Huyện Yên Châu
	UBND huyện
	các xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.800
	 

	 
	Trong đó: - Hỗ trợ làm nhà (300 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 

	 
	                - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 

	III
	CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 05-14 kèm theo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HUYỆN SỐP CỘP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 

	 
	(Phân cấp cho UBND huyện Sốp Cộp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 

	 
	                - Y tế- xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	 
	                - Quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                             Biểu số: 05-1

	KẾ HOẠCH DỰ ÁN HƯỚNG DẪN NGƯỜI  NGHÈO CÁCH LÀM ĂN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	TÊN MÔ HÌNH
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	TỔNG KINH PHÍ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	
	
	
	Quỳnh Nhai
	Thuận Châu
	Mường Lla
	Bắc Yên
	PhùYên
	Mộc Châu
	Yên Châu
	Mai Sơn
	Sông Mã
	Sốp Cộp
	TTKN

	
	
	
	
	
	
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền
	S.L
	T.tiền

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	700.000
	 
	99.176
	 
	135.909
	 
	77.211
	 
	103.150
	0
	8.236
	 
	33.333
	 
	7.540
	 
	6.728
	 
	61.794
	 
	8.758
	 
	109.441

	I.
	Thông tin khuyến nông
	 
	 
	 
	93.796
	 
	5.046
	 
	15.892
	 
	6.496
	 
	7.018
	 
	8.236
	 
	9.918
	 
	7.540
	 
	6.728
	 
	14.964
	 
	8.758
	 
	93.796

	1
	In bản tin khuyến nông
	cuốn
	6.280
	10
	62.800
	348
	3.480
	1.096
	10.960
	448
	4.480
	484
	4.840
	568
	5.680
	684
	6.840
	520
	5.200
	464
	4.640
	1.032
	10.320
	604
	6.040
	32
	62.800

	2
	In nông lịch năm 2006
	cuốn
	1.570
	18
	28.260
	87
	1.566
	274
	4.932
	112
	2.016
	121
	2.178
	142
	2.556
	171
	3.078
	130
	2.340
	116
	2.088
	258
	4.644
	151
	2.718
	8
	28.260

	3
	Chi phí quản lý mục TTKN
	 
	 
	 
	2.736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.736

	II.
	Xây dựng mô hình hướng dẫn sản suất
	 
	 
	 
	537.130
	 
	94.130
	 
	120.017
	 
	70.715
	 
	96.132
	 
	 
	 
	23.415
	 
	 
	 
	 
	 
	46.830
	 
	 
	 
	15.646

	1
	Trồng tre lấy măng
	ha
	20
	4.930
	98.604
	 
	 
	10
	49.302
	 
	 
	10
	49.302
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phát triển đàn bò
	MH
	12
	23.415
	280.980
	2
	46.830
	1
	23.415
	1
	23.415
	2
	46.830
	 
	 
	1
	23.415
	1
	23.145
	1
	23.145
	2
	46.830
	1
	23.415
	 
	 

	3
	Thâm canh ngô lai giống mới
	ha
	30
	4.730
	141.900
	10
	47.300
	10
	47.300
	10
	47.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí quản lý (3%)
	 
	 
	 
	15.646
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.646

	III.
	Đào tạo tập huấn
	 
	 
	 
	69.074
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hướng dẫn nông dân sản xuất
	lớp
	22
	3.015
	66.330
	3
	9.045
	3
	9.045
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	2
	6.030
	 
	 

	 
	Chi phí quản lý (3%)
	 
	 
	 
	2.744
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.744

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                             Biểu số: 05-2

	 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Chủ đầu tư
	Ước thực hiện năm 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số (xã, phường, thị trấn)
	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	Tổng số (xã, phường, thị trấn)
	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	405
	 
	380
	 

	I
	Đào tạo cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo
	 
	201
	345
	201
	320
	 

	1
	 Thị xã
	UBND THỊ XÃ
	12
	20
	12
	19
	 

	2
	 Huyện Thuận Châu
	UBND H.Thuận Châu
	29
	50
	29
	46
	 

	3
	 Huyện Mai Sơn
	UBND H. MAI SƠN
	21
	36
	21
	33
	 

	4
	 Huyện Yên Châu
	UBND H. YÊN CHÂU
	15
	25
	15
	24
	 

	5
	 Huyện Mộc Châu
	UBND H. MỘC CHÂU
	27
	46
	27
	43
	 

	6
	 Huyện Phù Yên 
	UBND H. PHÙ YÊN
	27
	46
	27
	43
	 

	7
	 Huyện BắcYên 
	UBND H. BẮC YÊN
	14
	24
	14
	22
	 

	8
	 Huyện Mường La
	UBND H. Mường La
	16
	27
	16
	25
	 

	9
	 Huyện Quỳnh Nhai
	UBND H. Quỳnh Nhai
	13
	22
	13
	21
	 

	10
	 Huyện Sông Mã
	UBND H. SÔNG MÃ
	19
	34
	19
	30
	 

	11
	 Huyện Sốp Cộp
	UBND H. SỐP CỘP
	8
	15
	8
	14
	 

	II
	 Đào tạo cán bộ làm công tác giải quyết việc làm
	 
	109
	60
	CBPNV 11 huyện-Thị xã
	60
	 

	 
	 Tập huấn cán bộ thực hiện CS lao động việc làm xã đặc biệt khó khăn
	SỞ LĐ TBXH
	109
	60
	122
	60
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	                                                                                                                                                                            Biểu số: 05-3


	

	
	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)
	(Kèm theo tờ trình số 689/TTr-KHĐT ngày 10/12/2006 của sở Kế hoạch và Đầu tư)

	                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	DA truyền thông- giáo dục thay đổi hành vi
	DA Tăng cường CD lồng ghép TTVĐ và cung cấp DVKHHGĐ/SKSS tới vùng khó khăn
	DA Nâng cao chất lượng hệ thông tin quản lý chuyên ngành
	DA Lồng ghép DSKHHGĐ với PT GĐ bền vững
	DA Nâng cao năng lực QL cho đội ngũ làm công tác dân số
	Dự án chăm sóc SKSS/KHHGĐ
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	
	7.1
	7.2
	

	
	TỔNG SỐ
	1.394,00
	1.034,00
	475,00
	184,00
	2.705,00
	1.239,00
	128,00
	7.159,00

	1
	UBDS,GĐTE Thị Xã
	31,3
	18,5000
	19,149
	 
	       140,64 
	 
	2,84
	212,429

	2
	UBDSGĐTE huyện Quỳnh Nhai
	34,8
	35,15
	20,573
	 
	        158,82 
	 
	7,03
	256,373

	3
	UBDS,GĐTE huyện Thuận Châu
	65,8
	57,11
	45,519
	20
	        444,58 
	 
	24,83
	657,839

	4
	UBDS,GĐTE huyện Mường La
	40,1
	36,15
	24,636
	 
	        205,76 
	 
	8,29
	314,936

	5
	UBDS,GĐTE huyện Sông Mã
	50,4
	52,75
	40,121
	 
	        333,86 
	 
	27,39
	504,521

	6
	UBDS,GĐTE huyện Mai Sơn
	49,9
	52,35
	39,918
	20
	       3 54,14 
	 
	21,05
	537,358

	7
	UBDS,GĐTE huyện Yên Châu
	39,5
	35,70
	19,207
	20
	       147,90 
	 
	3,27
	265,577

	8
	UBDS,GĐTE huyện Mộc Châu
	63,9
	53,60
	36,046
	 
	       299,78 
	 
	5,16
	458,486

	9
	UBDS,GĐTE huyện Phù Yên
	61,9
	63,5
	31,138
	 
	        268,14 
	 
	4,32
	428,998

	10
	UBDS,GĐTE huyện Bắc Yên
	37,9
	31,95
	17,097
	 
	        135,08 
	 
	2,98
	225,007

	11
	UBDS,GĐTE huyện Sốp Cộp 
	28,3
	22,9
	13,35
	 
	       102,60 
	 
	4,9
	172,050

	12
	UBDSGĐTE  tỉnh
	773,2
	574,34
	168,246
	124
	       113,70 
	 
	15,94
	1.769,426

	13
	TTDVDSGĐTE tỉnh
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,000

	14
	Ngành Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	1,239
	 
	1.239,000

	15
	Ngành thành viên
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,000

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

	                                                                                                                                                                   Biểu số: 05-3



	

	KẾ HOẠCH GIAO VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
 QUỐC GIA DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số:126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư
	Tổng DT được duyệt
	Vốn ĐT hết năm 2006
	KH năm 2007

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	4649
	4649
	980
	2970

	1
	Trung  tâm  tư vấn dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 
	Thị Xã
	UBDSGĐTE tỉnh
	609m2
	2999
	2999
	980
	1840

	2
	Trung tâm tư vấn, lưu trữ dữ liệu dân cư huyện Thuận Châu 
	Thuận Châu
	UBDSGĐTE tỉnh
	168 m2
	550
	550
	 
	280

	3
	Trung tâm tư vấn, lưu trữ dữ liệu dân cư huyện Mường La
	Mường La
	UBDSGĐTE tỉnh
	168 m2
	550
	550
	 
	550

	4
	Trung tâm tư vấn, lưu trữ dữ liệu dân cư huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	UBDSGĐTE tỉnh
	168 m2
	550
	550
	 
	300

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	                                                                                                                                                                              Biểu số: 05-4

	KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI. BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số:126/NĐ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	Đơn vị: 1000đ

 

	STT
	Đơn vị
	Tổng số
	Dự án PC Sốt rét
	Dự án TCMR
	Dự án PC Lao 
	Dự án PC  Phong 
	DỰ ÁN PC HIV/AIDS
	Dự án PC Suy dinh dưỡng
	Dự án PC Sốt xuất huyết
	Dự án  BVSKTT cộng đồng
	Dự án  quân dân y kết hợp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng:
	8.178.000
	797.000
	630.000
	290.000
	90.000 
	5.021.000
	1.200.000
	  30.000 
	 60.000 
	60.000

	A
	Vốn sự nghiệp
	4.178.000
	797.000
	630.000
	290.000
	90.000 
	1.021.000
	1.200.000
	  30.000 
	 60.000 
	60.000

	B
	Vốn Đầu tư phát triển 
	4.000.000
	
	
	
	
	4.000.000
	
	
	
	

	
	ĐTXD trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	  4.000.000 
	
	
	
	
	 4.000.000 
	
	
	
	

	01
	TTYTDP huyện Mộc Châu
	    209.340 
	   56.000 
	   43.440 
	 
	 
	  19.340 
	      90.560 
	 
	 
	 

	02
	TTYTDP  huyện Yên Châu
	    153.390 
	   51.700 
	   27.000 
	 
	 
	 19.340 
	      55.350 
	 
	 
	 

	03
	TTYTDP huyện Mai Sơn
	    223.240 
	   66.600 
	   58.500 
	 
	 
	 18.340 
	      79.800 
	 
	 
	 

	04
	TTYTDP Thị xã
	    102.000 
	   22.150 
	   21.500 
	 
	 
	   24.340 
	      34.010 
	 
	 
	 

	05
	TTYTDP huyện ThuậnChâu
	    209.260 
	   53.000 
	   46.400 
	 
	 
	  18.340 
	      91.520 
	 
	 
	 

	06
	TTYTDP  huyện Quỳnh Nhai
	    142.600 
	   35.920 
	   27.900 
	 
	 
	  25.420 
	      53.360 
	 
	 
	 

	07
	TTYTDP huyện Phù Yên
	    211.230 
	   56.970 
	   44.200 
	 
	 
	  22.340 
	      87.720 
	 
	 
	 

	08
	TTYTDP huyện  Bắc Yên
	    133.260 
	   35.460 
	   26.200 
	 
	 
	  17.420 
	      54.180 
	 
	 
	 

	09
	TTYTDP huyện Mường La
	    170.340 
	   45.320 
	 43.520 
	 
	 
	  19.420 
	62.080 
	 
	 
	 

	10
	TTYTDP  huyện Sông Mã
	    227.930 
	   91.130 
	   40.920 
	 
	 
	      17.420 
	      78.460 
	 
	 
	 

	11
	TTYTDP huyện Sốp Cộp
	    141.780 
	   63.800 
	   23.920 
	 
	 
	      16.460 
	      37.600 
	 
	 
	 

	12
	TT Phòng chống Sốt rét 
	    203.950 
	 203.950 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	TT truyền thông - GDSK
	    125.000 
	     5.000 
	     5.000 
	     3.000 
	    2.000 
	 80.000 
	      20.000 
	 
	  5.000 
	    5.000 

	14
	TT y tế Dự phòng 
	    340.500 
	 
	 209.500 
	 
	 
	 
	    101.000 
	    30.000 
	 
	 

	15
	Bệnh lao và bệnh phổi
	    283.000 
	 
	 
	  283.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	TT phòng chống HIV/AIDS
	642.820
	
	
	
	
	642.820
	
	
	
	

	17
	TT chăm sóc SK sinh sản
	329.360
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Văn phòng Sở y tế
	204.000
	10.000
	12.000
	4.000
	3.000
	80.000
	25.000
	
	15.000
	55.000

	19
	Bệnh viện Phong Da liễu
	85.000
	
	
	
	
	85.000
	
	
	
	

	20
	Trung tâm PC bệnh xã hội
	40.000
	
	
	
	
	
	
	
	40.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


